
1 Trịnh Diệu Linh 7-Nov-05 51101344 5A3 Thành Công B Ba Đình

2 Hồ Bảo Ngọc 26-Feb-05 51109009 5A1 Cổ Nhuế 2B Bắc Từ Liêm

3 Cao Mỹ Duyên 5-Jan-06 51103202 4A3 Lý Thái Tổ Cầu Giấy

4 Vũ Ngọc Châu Giang 4-Nov-05 51103245 5A1 Lý Thái Tổ Cầu Giấy

5 Nguyễn Thái Sơn 23-Nov-05 51103260 5A3 Lý Thái Tổ Cầu Giấy

6 Đặng Quang Thắng 4-Dec-05 51101443 5A4 Nam Trung Yên Cầu Giấy

7 Tô Nhật Linh 3-Jan-05 51100292 5D Nghĩa Đô Cầu Giấy

8 Trần Linh Chi 23-Sep-04 51101536 5A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy

9 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 8-Aug-05 51101188 5A1 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

10 Phạm Quang Dũng 4-May-05 51101205 5A2 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

11 Trần Ngọc Minh 12-Feb-05 51101261 5A7 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

12 Ngô Vũ Ngân Hà 9-Jun-06 51109027 4A1 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

13 Nguyễn Khánh Linh 17-Jan-05 51109050 5A1 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

14 Đặng Trần Bảo Khuê 3-Nov-05 51109060 5A7 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

15 Phương Anh Khôi 11-Jul-06 51109370 4A7 Nguyễn Siêu Cầu Giấy

16 Phạm Quang Minh 5-Mar-07 51100704 3H Yên Hòa Cầu Giấy

17 Nguyễn Thảo Vân 9-May-05 51100781 5A Yên Hòa Cầu Giấy

18 Cao Đức Anh 3-Dec-05 51105687 5E Cát Linh Đống Đa

19 Ngô Thị Minh Phương 15-Aug-05 51105994 5M Nam Thành Công Đống Đa

20 Lê Huyền Thảo 29-Jan-05 51109366 5A2 Ban Mai Hà Đông

21 Đỗ Thuận An 12-Jun-05 51102019 5E Nguyễn Trãi Hà Đông

22 Vũ Phương Anh 15-Jan-06 51104363 4A6 Vinschool Hai Bà Trưng

23 Nguyễn Hà My 7-Jan-05 51109374 5A7 Vinschool Hai Bà Trưng

24 Nguyễn Minh Anh 24-Dec-05 51109135 5B Trưng Vương Hoàn Kiếm

25 Trần Thái Dương 25-Aug-05 51107657 5A4 Wellspring Long Biên

26 Bùi Thái Duy 13-Sep-06 51109181 4A5 Wellspring Long Biên

27 Hoàng Yến Nhi 20-Feb-05 51109207 5A4 Wellspring Long Biên

28 Lê Tiến Vượng 9-Nov-05 51109208 5A4 Wellspring Long Biên

29 Louise Le Abad Maria Halley 14-Nov-05 51109209 5A4 Wellspring Long Biên
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30 Nguyễn Linh Đan 18-Jan-05 51109212 5A4 Wellspring Long Biên

31 Nguyễn Phạm Thảo My 21-Dec-05 51109213 5A4 Wellspring Long Biên

32 Nguyễn Sỹ An 13-Jan-05 51109214 5A4 Wellspring Long Biên

33 Vũ An Khanh 27-Feb-05 51109221 5A4 Wellspring Long Biên

34 Hoàng Minh Triết 30-Sep-06 51102863 4C2 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

35 Nguyễn Đình Nguyên 19-Jan-05 51102900 5A Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

36 Nguyễn Tuệ Nhi 20-Feb-05 51102906 5A Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

37 Trần Thu Giang 22-Jan-05 51102922 5A1 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

38 Nguyễn Đỗ Lâm Nguyên 6-Jul-05 51102943 5A12 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

39 Trần Quý An 1-Jan-05 51102996 5A5 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

40 Trần Quốc Khánh 18-Jun-05 51103046 5A9 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

41 Nguyễn Gia Bảo Minh 30-Dec-04 51103054 5Q1 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

42 Nguyễn Đức Huy 18-Feb-05 51109236 5A Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

43 Vũ Nguyên Sơn 24-Sep-05 51109241 5A Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

44 Nguyễn Đức Việt 13-Oct-05 51109257 5A4 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

45 Nguyễn Khánh Linh 15-Feb-05 51109258 5A4 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

46 Cao Ngọc Linh 14-Aug-05 51109282 5Q1 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

47 Trần Thanh Hà 11-Apr-06 51109287 4A1 Lômônôxôp Mễ Trì Nam Từ Liêm

48 Nguyễn Thục Anh 4-Jan-05 51102415 5M Marie Curie Nam Từ Liêm

49 Nguyễn Hoàng Uyên 24-Nov-06 51109295 4A1 Olympia Nam Từ Liêm

50 Đặng Yến Bình 15-Feb-05 51109303 5A1 Olympia Nam Từ Liêm

51 Lê Hoàng Lan Chi 27-May-05 51109319 5A2 Olympia Nam Từ Liêm

52 Phạm Minh Long 11-Jun-05 51109324 5A2 Olympia Nam Từ Liêm

53 Vũ Hoàng Bảo Trân 27-Aug-07 51100332 3A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

54 Đào Ngọc Châu Anh 1-Jun-06 51100357 4A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

55 Đỗ Hà Nam 9-Nov-04 51100391 5A2 Hà Nội Academy Tây Hồ

56 Vũ Bạch Hạ Lan 29-Apr-06 51109332 4A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

57 Bùi Minh An 23-Jun-06 51109335 5A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

58 Nguyễn Bảo Nhi 6-Oct-05 51109337 5A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

59 Nguyễn Lương Quốc Bảo 31-Oct-05 51109339 5A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

60 Phạm Nguyễn Hải Trung 23-Jul-05 51109345 5A1 Hà Nội Academy Tây Hồ

61 Đào Khang Duy 22-Aug-05 51109352 5A Việt Nam- Singapore Tây Hồ

62 Khúc Đăng Duy Anh 7-Sep-07 51101813 3A6 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân

63 Nguyễn Đức Minh 11-Dec-05 51109357 5A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân
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